TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kinh tế





Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kinh tế học                                                                                                                                                 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

Tên học phần: KINH TẾ VI MÔ 1 
Mã học phần: ECS329/ECS229



Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: ĐH, CĐ
Bộ môn quản lý học phần:   Kinh tế học
Giảng dạy cho các lớp: 60MARKT-1; 60MARKT-2; 60KTVM; 60LKT; 60C-KT; 
Học kỳ I 




 Năm học:  2019-2020
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 
Môn học bao gồm những kiến thức kinh tế vi mô cơ bản: lý thuyết về doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp; cung cầu và giá cả hàng hóa; hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng; lý thuyết về các loại hình thị trường và sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp; và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường tác động đến hoạt động kinh tế vi mô.
3. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên: Tăng Thị Hiền


Chức danh, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên.

Điện thoại, email: 0988609749  

Email: hientt@ntu.edu.vn
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp giảng dạy

	1. Khái niệm về kinh tế học

2. Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học. 

3. Sự phân chia kinh tế học (theo đối tượng NC, theo cách tiếp cận nghiên cứu)

4. Các mô hình kinh tế:

5. Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi từ thương mại.
	1.Giúp sinh viên hiểu được mục tiêu, nhiệm vụ và các vấn đề cơ bản của kinh tế học

2. Hiểu được nền kinh tế được vận hành như thế nào một cách tổng thể. 
3. Hiểu được các lợi ích từ thương mại.
	Thuyết trình, nêu vấn đề trao đổi



Chủ đề 2: CUNG – CẦU VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thị trường và cạnh tranh

2. Cầu hàng hóa 

3. Cung hàng hóa 

4. Sự kết hợp của cung - cầu thị trường

5. Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, tổng thặng dư xã hội

6. Hệ số giãn và ứng dụng

7. Cung, cầu và chính sách của Chính phủ.


	1. Hiểu được cầu về hàng hóa, cung về hàng hóa là gì.

2. Hiểu được nguyên lý hoạt động của thị trường

3. Hiểu và áp dụng được các chính sách của chính phủ nhằm điều tiết thị trường  


	Thuyết trình, nêu vấn đề trao đổi.
Bài tập ứng dụng


Chủ đề 3: LÝ THUYẾT VỀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Lý thuyết về lợi ích

2. Sự lựa chọn của người tiêu dùng để tối ưu hóa lợi ích.


	1. Nắm được mục tiêu của người tiêu dùng, các nhân tố ảnh hưởng và lý thuyết về lợi ích của người tiêu dùng trong tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

2. Giải thích được sự lựa chọn của người tiêu dùng trong tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ

	Thuyết trình, nêu vấn đề trao đổi, giải bài tập ứng dụng 



Chủ đề 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT – CHI PHÍ

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Lý thuyết về sản xuất
2. Lý thuyết về chi phí sản xuất trong ngắn hạn

3. Lý thuyết về chi phí sản xuất trong dài hạn


	1. Giải thích được sự lựa chọn của người sản xuất trong việc sử dụng các yếu tố đầu vào một cách hiệu quả nhất

2. Nắm được các khoản mục chi phí cơ bản của doanh nghiệp và  cách tính các khoản chi phí đó

	Giáo viên thuyết trình, nêu vấn đề. 
Sinh viên tự nghiên cứu.




Chủ đề 5: Các mô hình thị trường.
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
2. Thị trường độc quyền
3. Thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền nhóm.


	1. Hiểu được nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa lỗ của xí nghiệp cạnh tranh hoàn hảo

2. Hiểu được nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và các quy tắc hình thành giá của xí nghiệp độc quyền.
3. So sánh được những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo và doanh nghiệp độc quyền.

4. Hiểu được các biện pháp của chính phủ can thiệp nhừm điều tiết thị trường độc quyền

5. Hiểu được nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của xí nghiệp cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm.


	Thuyết trình, thảo luận nhóm.


5. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	4
	0
	0
	0
	8
	12

	2
	10
	2
	0
	0
	24
	36

	3
	6
	2
	0
	0
	16
	24

	4
	5
	2
	0
	0
	14
	21

	5
	10
	4
	0
	0
	28
	42


6. Tài liệu 


(Tài liệu học tập: tối thiểu 02, tài liệu tham khảo không hạn chế)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	David Begg; Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch
	Kinh tế học: Tập 1 và 3
	2007
	NXB Thống kê  
	Thư viện
	x
	

	2
	TS. Nguyễn Như Ý
ThS. Trần Thị Bích Dung

ThS. Trần Bá Thọ

TS. Nguyễn Hoàng Bảo
	1. Kinh tế học vi mô.
2. Câu hỏi – bài tập – trắc nghiệm Kinh tế vi mô


	2007
	NXB Lao động – xã hội
	Thư viện
	x
	

	3
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Kinh tế học vi mô
	2001
	NXB Giáo Dục
	Thư viện
	x
	

	4
	N.Gregory Mankiw
	Nguyên lý kinh tế học: Tập 1
	2003
	NXB Thống kế
	Thư viện
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần


- Tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên lớp, tự nghiên cứu những vấn đề của môn học và các vấn đề khác có liên quan ở nhà. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, thảo luận, tham gia thi kết thúc học phần. Sinh viên phải tham gia học trên lớp ít nhất 2/3 số tiết quy định.

- Ưu tiên cộng điểm cho những sinh viên tham gia tích cực các hoạt động trên lớp như: Thường xuyên phát biểu bài, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
 8. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực 
	Quan sát
	10

	2
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	20

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	20

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.

	ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số.


       
    TRƯỞNG BỘ MÔN    
   


 GIẢNG VIÊN   
Phạm Thành Thái




Tăng Thị Hiền
